Phân tích về Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2011 của tỉnh Bình Định 
Từ lần đầu tiên công bố vào năm 2005, Chỉ số PCI được tiến hành thường niên nhằm đánh giá và xếp hạng chất lượng điều hành cấp tỉnh của các tỉnh, thành phố thông qua khảo sát cảm nhận của doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam. Báo cáo PCI năm nay đại diện cho tiếng nói của gần 7.000 doanh nghiệp trong nước tại 63 tỉnh thành trên cả nước. 
* Nhìn lại  PCI Bình Định những năm qua

Năm nay Bình Định tụt xuống thứ 38/63 trong bảng xếp hạng này, tụt  hạng 18 bậc so năm 2010 và 31 bậc so với năm 2009, thuộc nhóm "cuối khá", chỉ trên 5 tỉnh nữa là xuống tốp trung bình. Trong 11 tỉnh duyên hải Trung bộ (trừ Đà Nẵng thuộc nhóm thành phố trực thuộc Trung ương ), Bình Định đứng thứ 3 từ dưới lên, chỉ trên Phú Yên và Nghệ An. Về điểm số đạt 58,14 điểm, giảm hơn 2 điểm so với năm 2010 và gần 8 điểm so với 2009. 

Tổng hợp kết quả chỉ số PCI Bình Định  2005-2011

	Năm
	Điểm tổng hợp
	Kết quả xếp hạng
	Nhóm điều hành

	2005
	60,60
	12/42
	Khá

	2006
	66,49
	3/64
	Tốt

	2007
	69.46
	4/64
	Rất tốt

	2008
	60.67
	11/64
	Tốt

	2009
	65.97
	7/63
	Tốt

	2010
	60.37
	20/63
	Tốt

	2011
	58.14
	38/63
	Khá


Xem bảng tổng hợp này, có thể thấy năm đầu tiên (2005) tổ chức công bố PCI, Bình Định thuộc nhóm khá, tiếp đó 5 năm liên tục luôn ở nhóm tốt và rất tốt, để rồi năm thứ 7 quay lại hạng khá, một chu kỳ có sự trượt giảm được báo trước từ năm 2010. Về điểm số, Từ năm 2007 là năm PCI của tỉnh có số điểm tổng hợp cao nhất ( 69.46), đến nay Bình Định đã mất đi hơn 11 điểm và về thứ hạng, từ thứ 4 trên bảng xếp hạng cả nước, mất đi 34 bậc. Điểm số không giảm nhiều, khỏang cách điểm số các tỉnh trong nhóm không có sự chênh lệch quá lớn nhưng thứ hạng thì trượt dài, điều này chứng tỏ rằng, các tỉnh xếp trên Bình Định trên đã có sự cải thiện và cạnh tranh khá quyết liệt trong các chỉ số thành phần.  

Những con số nêu trên khiến những ai quan tâm đến PCI,  vốn được sử dụng như một công cụ quan trọng để đo lường và đánh giá công tác quản lý và điều hành kinh tế cấp tỉnh trên 9 lĩnh vực có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của khu vực kinh tế dân doanh của Bình Định không khỏi băn khoăn, giật mình. Ông Đậu Anh Tuấn, Phó trưởng ban Pháp chế của VCCI, một chuyên gia đã từng nhiều năm gắn bó với nhóm nghiên cứu PCI chia sẻ rằng ông cảm thấy bất ngờ trước thứ hạng và điểm số của Bình Định năm nay, một địa phương  luôn đứng trong nhóm dẫn đầu và là điển hình cải cách mà nhóm nghiên cứu PCI thường nhắc tới đã giảm mạnh torng 2 năm gần đây. 

                             Chỉ số thành phần năm 2010-2011 tỉnh Bình Định 
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Chỉ số thành phần PCI của Bình Định (2009-2011)
	TT
	Chỉ số thành phần
	2009
	2010
	2011
	So sánh

2011/2010

	1
	Chi phí gia nhập thị trường
	8,49
	7,77
	8,83
	1,06

	2
	Tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất
	7,17
	6,26
	6,27
	0,01

	3
	Tính minh bạch và tiếp cận thông tin
	6,67
	6,18
	5,78
	- 0,4

	4
	Chi phí về thời gian để thực hiện các quy định của Nhà nước
	7,99
	6,42
	6,76
	0,34

	5
	Chi phí không chính thức
	6,79
	6,36
	6,13
	- 0,23

	6
	Tính năng động và tiên phong của lãnh đạo tỉnh
	6.91
	5.32
	3,75
	- 1,57

	7
	Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp
	4.23
	5.54
	3,46
	- 2,08

	8
	Đào tạo lao động
	5.10
	5.29
	4,83
	- 0,46

	9
	Thiết chế pháp lý
	5.15
	4.9
	6,15
	1,25

	
	Xếp hạng
	7/64

( Tốt)
	20/63

(Tốt)
	38/63

(Khá)
	


Trong 9 chỉ số thành phần chỉ có chỉ số Gia nhập thị trường và Thiết chế pháp lý là có sự tăng điểm khá tốt, lần lượt là 1,06 điểm và 1,25 điểm, 2 chỉ số này tăng so với năm 2010 và cả năm 2009 là năm Bình Định xếp thứ 7/ 64 tỉnh, thành phố. Chi phí thời gian để thực hiện các quy định của Nhà nước có tăng điểm nhẹ     ( 0,34 điểm), Tiếp cận đất đai tuy không giảm điểm nhưng gần như dậm chân tại chỗ,  không có sự cải thiện đáng kể.  

Còn lại 5 tiêu chí Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, Tính năng động và tiên phong,  Đào tạo lao động,  Tính minh bạch, Chi phí không chính thức và đều giảm điểm. 

* Chỉ số cơ sở hạ tầng vẫn khá cao
Bên cạnh PCI, chỉ số đo lường chất lượng điều hành nền kinh tế, còn có chỉ số cơ sở hạ tầng được đưa vào khảo sát để đánh giá khách quan hơn về mội trường đầu tư tổng hợp của các tỉnh. Chỉ số này gồm 4 tiêu chí thành phần:  Đo lường chất lượng và khả năng đáp ứng của Khu công nghiệp địa phương; giao thông; các dịch vụ công ích (dịch vụ năng lượng và viễn thông); công nghệ thông tin và truyền thông. 
Chỉ số được tính toán trên cơ sở dữ liệu thuộc các nguồn đã công bố và dữ liệu  khảo sát doanh nghiệp, đánh giá về chất lượng hệ thống cơ sở hạ tầng nói chung, đồng thời giúp các doanh nghiệp địa phương ra quyết định đầu tư và giúp lãnh đạo các cấp xác định các ưu tiên về chính sách phát triển.  

Điều đáng mừng là bảng xếp hạng chỉ số cơ sở hạ tầng cho thấy thứ hạng của Bình Định khá cao và có sự cải thiện tốt, nếu  năm 2010 đứng thứ 23/63 tỉnh thành phố  thì năm 2011 vươn lên thứ 15/63, chỉ đứng sau Đà Nẵng và Khánh Hoà trong khu vực duyên hải Miền Trung. Kết quả này hết sức có ý nghĩa đối với công tác quảng bá, xúc tiến đầu tư của tỉnh vì các nhà đầu tư luôn coi cơ sở hạ tầng là ưu tiên hàng đầu khi xem xét quyết định đầu tư. Song, cũng như PCI, chỉ số cơ sở hạ tầng của các tỉnh không phải là bất biến, nếu không có sự duy trì và phát triển thì cũng rất dễ bị địa phương khác vượt qua. 

* Nguyên nhân sụt giảm PCI năm 2011 của Bình Định 
Trong các chỉ số bị mất điểm trong mắt doanh nghiệp  thì Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp ( Chỉ số này trước kia có tên gọi là Chính sách phát triển kinh tế tư nhân, dùng để đo lường các dịch vụ của tỉnh để phát triển khu vực tư nhân như xúc tiến thương mại, cung cấp thông tin tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp, hỗ trợ tìm kiếm đối tác kinh doanh, phát triển các khu/cụm công nghiệp tại địa phương và cung cấp các dịch vụ công nghệ cho doanh nghiệp) giảm lớn nhất (2,08 điểm). Không thể phủ nhận các nỗ lực của tỉnh trong việc cung cấp các dịch vụ  nêu trên, từ việc tổ chức các họat động xúc tiến thương mại, hội chợ triển lãm, đến việc phát triển rất mạnh mẽ các khu/cụm công nghiệp, đến nay hầu như các huyện, kể cả huyện miền núi đều có cụm công nghiệp, tạo ra quỹ đất đáng kể và hạ tầng khá đầy đủ để doanh nghiệp có mặt bằng sạch sản xuất kinh doanh…Nhưng rõ ràng cảm nhận của doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ là sự không hài lòng của họ đối với dịch công mà họ được cung ứng, những dịch vụ  mà họ bỏ tiền ra mua hoặc thậm chí là được cung cấp miễn phí  nhưng chưa được thỏa mãn, và cũng có một thực tế là doanh nghiệp nhỏ, qui mô vốn thấp không dễ dàng trong việc tiếp cận với mặt bằng sạch trong các khu/cụm công nghiệp nơi họ phải cân nhắc về các khỏan chi phí đầu vào như phí hạ tầng, tiền thuê đất, chi phí nhân công, cước vận chuyển... Đây là một trong những nguyên nhân của sự mất điểm khi doanh nghiệp được yêu cầu khảo sát và đánh giá.  

Một chỉ số khác có tính “ nhạy cảm cao” là Tính năng động và tiên phong giải quyết các vấn đề của doanh nghiệp của lãnh đạo tỉnh cũng bị giảm sâu, năm 2011 so với 2010 mất đi 1,57 điểm và so với 2009 thì đã mất đi hơn 3 điểm. Tiếp đến là Đào tạo lao động ( 0,46 điểm), Tính minh bạch và tiếp cận thông tin (0,4 điểm), Chi phí không chính thức ( 0,23). 

- Tính năng động và tiên phong giải quyết các vấn đề của doanh nghiệp của lãnh đạo. Có thể nói việc cải cách thủ tục hành chính thời gian gần đây đã được lãnh đạo tỉnh chỉ đạo thực hiện khá quyết liệt nhưng thực tế cho thấy vẫn còn một số cơ quan, công chức viên chức của các sở, ngành, địa phương của tỉnh chưa thực sự nghiêm túc trong việc coi việc giải quyết yêu cầu của doanh nghiệp là công việc cần ưu tiên giải quyết trước, vẫn còn nặng về họp hành nhưng quyết định và xử lý thì chậm, không phải là đã hết tình trạng “ngâm hồ sơ”  tại các cơ quan tham mưu và ở cả cơ quan ra quyết định cuối cùng. Doanh nghiệp và người dân sẽ không chấp nhận các lý do như lãnh đạo bận họp, bận đi công tác hoặc không bố trí được lịch tiếp…được đưa ra để bào chữa cho cái “ sự chậm giải quyết” các yêu cầu của doanh nghiệp vì doanh nghiệp cho rằng họ nộp thuế để “ nuôi cán bộ” thì  bộ máy chính quyền phải có nghĩa vụ phục vụ nhân dân.   

Đối với  khả năng hỗ trợ và áp dụng những chính sách đôi khi chưa rõ ràng của Trung ương theo hướng có lợi cho doanh nghiệp, đây là một câu hỏi hay được VCCI đưa ra cho doanh nghiệp bình xét tính quyết đoán, dám chịu trách nhiệm của lãnh đạo. Chính sách pháp luật của nhà nước được ban hành nhiều, ngày càng hòan thiện hơn nhưng không phải là không có bất cập và độ vênh trong cuộc sống. Các cơ quan tham mưu, nhất là trong lĩnh vực thực hiện ưu đãi, hỗ trợ, miễn giảm ( thuế, phí…) hầu như chưa làm được việc này, rất ít có được đề xuất áp dụng theo hướng có lợi cho doanh nghiệp trong trường hợp “chính sách đôi khi chưa rõ ràng của Trung ương” và doanh nghiệp cảm thấy họ ít được bảo vệ quyền lợi hơn. Bên cạnh đó, ngoài một số ít doanh nghiệp được vay vốn ưu đãi để tham gia xuất khẩu theo chính sách chung của Chính phủ thì đa số doanh nghiệp cho rằng sự hỗ trợ, chia sẻ mà họ nhận được từ chính quyền không đáng là bao trong  giai đọan  khó khăn chung của nền kinh tế.
Việc thực hiện đối thọai, giải đáp khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp có nhưng không thường xuyên, thành phần được mời phần lớn là doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu,  kinh doanh, cung ứng dịch vụ thiết yếu, xây dựng… ít chú ý doanh nghiệp dân doanh, doanh nghiệp nhỏ. Một số kiến nghị của doanh nghiệp được “ghi nhận” nhưng chưa có sự trả lời thiết thực và thấu đáo. Rõ ràng là yêu cầu của doanh nghiệp ngày càng cao nhưng đáp ứng của chính quyền thì không phải là dễ dàng.  

Một lý do nữa được đưa ra là có thể có doanh nghiệp, tổ chức không hài lòng với chính quyền khi lợi nhuận kinh doanh bị giảm sút một phần từ bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, tiếp cận nguồn vốn khó, lãi suất cao, thị trường thu hẹp do các đối tác trong và nước ngòai cũng gặp những trở ngại riêng của họ. Và một phần khác chính quyền tỉnh, huyện không thể làm ngơ  trước phản ảnh của người dân và báo chí về hiện tượng khai thác khóang sản tràn lan dẫn đến chặt phá rừng phòng hộ, gây ô nhiễm môi trường hoặc xe chở quá tải khóang sản, vật liệu xây dựng... phá nát đường giao thông kèm theo đó là tiếng ồn và bụi bậm ảnh hưởng đến môi trường và đi lại của người dân. Chính quyền phải dùng đến chế tài để “ xiết lại” hoặc sử dụng  “ rào cản kỹ thuật” để hạn chế tình trạng này và như vậy là có ảnh hưởng đến đến lợi ích cục bộ của nhóm nhỏ. Trong trường hợp này, chính quyền có thể “ mất điểm nhỏ” từ thiểu số nhưng lại được “điểm lớn” là bảo vệ lợi ích của người dân, của cộng đồng, vì sự phát triển bền vững. Phải chăng cũng nên cần có sự chia sẻ và cảm nhận một cách khách quan từ phía doanh nghiệp với động thái cương quyết của chính quyền địa phương.      

Mặc dù Tiêu chí này khá “ nhạy cảm”, có “ phê bình” lãnh đạo ( lãnh đạo được hiểu ở đây là người đứng đầu hệ thống chính quyền các cấp, là các cơ quan  hành chính và rộng hơn là cán bộ, công chức những người đại diện cho chính quyền để trực tiếp giải quyết những vấn đề của người dân…) nhưng doanh nghiệp không ngần ngại khi chấm điểm xuống có nghĩa là họ đã thắng thắn, có tinh thần xây dựng, góp ý phê bình những hạn chế, yếu kém để chúng ta cùng sửa.      

- Đào tạo lao động là tiêu chí thứ 3 có sự sụt giảm tương đối, từ 5,29 điểm năm 2010 xuống 4,83 (giảm 0,46 điểm). Thời gian gần đây, vấn đề lao động có kỹ năng ngày càng được các doanh nghiệp quan tâm vì nhân lực quyết định hiệu quả và tính bền vững của hoạt động sản xuất, kinh doanh trong khi đó nhu cầu này chưa được đáp ứng tốt dẫn đến sự không hài lòng của doanh nghiệp nên họ cho điểm thấp đối với chỉ số này. Một trong những nguyên nhân là hệ thống cơ sở dạy nghề của tỉnh tuy được đầu tư, mở rộng, nâng cấp nhưng quy mô đào tạo nghề còn nhỏ, nghề đào tạo đơn điệu, chưa đa dạng, chỉ chú trọng một số nghề; tỷ lệ lao động qua đào tạo và bồi dưỡng nghề chưa cao ( khoảng 40%). 
Mặt khác, một số chính sách khuyến khích đầu tư trong đó có hỗ trợ đào tạo nghề của tỉnh cho doanh nghiệp để đào tạo công nhân kỹ thuật, nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề nhưng “khỏan” kinh phí hỗ trợ này đến được với doanh nghiệp chưa nhiều. Chấm điểm của doanh nghiệp giúp các nhà lãnh đạo quan tâm hơn đến công tác đào tạo nghề cũng như xây dựng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh. 
Một nguyên nhân nữa từ điều kiện khách quan nhưng không kém quan trọng, đó là trong khi ta chững lại và đi xuống thì các địa phương khác đều có động thái phấn đấu mạnh mẽ để tự cải thiện. Rõ ràng là điểm số Bình Định tụt không nhiều, chỉ 2 điểm so với 2010 nhưng thứ hạng thì giảm 18 điểm, chứng tỏ rằng có sự cạnh tranh quyết liệt giữa các tỉnh trong cuộc đua trụ hạng “ tốt”, thoát hạng “ khá” .  

* Làm gì lấy lại niềm tin và cải thiện điểm số, thứ hạng 

- Trước hết phải có quyết tâm chính trị cao. Như trên đã phân tích, muốn cải thiện trước hết phải nhìn nhận được hạn chế để từng bước khắc phục, điều này đỏi hỏi phải có sự chỉ đạo từ cấp cao nhất của tỉnh, sự đồng thuận của nhiều cấp nhiều ngành và nhiều địa phương. Năm 2011, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện nâng cao PCI năm. Nếu có quyết tâm chính trị và biết rõ ưu, nhược của mình để ứng xử thích hợp thì PCI của Bình Định chắc chắn sẽ được cải thiện. Tất nhiên, việc trở lại nhóm tốt trong điều kiện cạnh tranh như hiện nay là rất khó. 

- Nâng cao tính năng động và tiên phong của lãnh đạo các cấp; Tăng cường đối thọai với doanh nghiệp, minh bạch khi tiếp cận thông tin. Thường xuyên tiếp xúc, gặp gỡ, lắng nghe và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, nhà đầu tư với quan điểm việc gì khó phải thuộc về cơ quan Nhà nước, việc gì thuận lợi phải dành cho doanh nghiệp, không để các vụ việc giải quyết dây dưa, kéo dài, gây phiền hà cho doanh nghiệp; Dám tiếp thu và cầu thị, thừa nhận những yếu kém, những bất cập trong bộ máy để sửa chữa, khắc phục đó cũng là cách “ ghi điểm” của lãnh đạo các cấp. Minh bạch khi tiếp cận thông tin, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin của tỉnh, trang thông tin xúc tiến đầu tư và hợp tác, website của các sở, ngành, huyện, thành phố và tại trụ sở cơ quan, đơn vị; thực hiện công khai, minh bạch các chủ trương, chính sách của Nhà nước, của tỉnh, nhất là các chính sách thu hút đầu tư, các thủ tục hành chính, các chính sách mới ban hành; thông tin về quy hoạch, kế hoạch, dự án nhằm giúp doanh nghiệp tiếp cận, nắm bắt kịp thời các thông tin cần thiết liên quan đến lĩnh vực sản xuất - kinh doanh, tận dụng tốt các cơ hội đầu tư và tổ chức hoạt động được nhanh chóng, thuận lợi theo đúng chủ trương, chính sách đã ban hành. 

- Giảm đến mức tối thiểu chi phí không chính thức, chi phí thời gian thực hiện các quy định của Nhà nước; Tăng cường các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính  rút ngắn tối đa thời gian giải quyết thủ tục hành chính có liên quan đến quá trình thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, từng bước đáp ứng ngày càng cao sự hài lòng của doanh nghiệp đối với cơ quan công quyền và dịch vụ công.

Bên cạnh đó cần nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần và thái độ phục vụ của cán bộ, CCVC, từng bước đáp ứng yêu cầu mới, thay đổi từ trong nhận thức, thói quen, tác phong đến thái độ làm việc, tận tâm, tận tụy phục vụ, nắm vững quy định của pháp luật, chính sách mới để giải quyết công việc một cách công khai, minh bạch và có hiệu quả. Chuyển từ tư duy “quản lý, giải quyết” bằng “phục vụ, đáp ứng” để chính quyền thực sự là người đồng hành của doanh nnghiệp, coi lợi ích của nhà đầu tư là lợi ích của chính mình.
 Thực hiện đối xử bình đẳng, công bằng giữa các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trong tiếp cận ưu đãi, hỗ trợ đầu tư; tiếp cận nguồn vốn; xúc tiến đầu tư, thương mại; đăng ký thương hiệu; công bố chất lượng và tiêu thụ sản phẩm; khen thưởng, biểu dương những đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh .v.v… đồng thời, không phân biệt đối xử đối với doanh nghiệp có quy mô lớn, vừa hay nhỏ, cũng như trong xử lý doanh nghiệp vi phạm pháp luật.
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